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BIÊN BẢN GÓP Ý 
ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

ĐĂNG KÝ CHIẾN SĨ THI ĐUA ……………
 NĂM HỌC 2016 – 2017
1. Thời gian họp: 14giờ 30 phút  ngày 08 tháng 02 năm 2017
    Địa điểm: Văn phòng khoa CN Điện – Điện tử
2. Chủ tọa phiên họp và thành phần tham dự: 

- Chủ trì:  Châu Văn Bảo
- Thư ký:. Lê Thị Hà Giang
- Thành phần tham dự: 31/31 CB-NV
3. Nội dung cuộc họp:

Góp ý và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân khoa CN Điện –Điện tử, thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2016 – 2017:
4. Đánh giá xếp loại SKKN (đánh giá thứ tự ưu tiên theo danh hiệu đăng ký CSTĐTP -> CSTĐCS -> SKKN):
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	DANH HIỆU ĐĂNG KÝ THI ĐUA – TÊN ĐỀ TÀI SKKN
	ĐÁNH GIÁ 
CỦA ĐƠN VỊ

	1
	 Ngô Hoàng Anh
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Thiết kế mach điều khiển động cơ DC bằng phần mềm PROTEUS
	- Xếp loại:  không đạt yêu cầu

- Không nộp SKKN

	2
	Châu Văn Bảo
	Trưởng khoa Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở

- Điều khiển và giám sát bồn trộn sử dụng bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3U
	-  Xếp loại:  tốt
- Ứng dụng các phần mềm để điều khiển và giám sát hệ thống bồn trộn đáp ứng được môn học SCADA. Giúp sinh viên hiểu và vận hành được hệ thống SCADA cho bổn trộn. Nâng cao khả năng tự học và ứng dụng cho sinh viên.

	3
	Vũ Hạnh Chiêu
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua: không đăng ký
Xử lý tình huống người bị tai nạn điện
	-  Xếp loại:  khá
- Tạo thích thú cho sinh viên khi học môn An toàn điện

	4
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua: không đăng ký 
- Sử Dụng Matlab Mô Phỏng Hệ Thống Truyền Tải Điện Bù Nối Tiếp Một Pha
	-  Xếp loại:  tốt
- Giúp cho sinh viên sử dụng phần mềm Matlab để mô phỏng cung cấp điện. Tạo thích thú cho sinh viên khi học môn Cung cấp điện

	5
	Tạ Minh Cường
	Phó Trưởng khoa 
Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
- Thi công bộ điều khiển động cơ servo  Mitsubishi
	-  Xếp loại:  tốt
- Giúp cho sinh viên học được các bài về động cơ Servo cho môn thực hành Điện tử công nghiệp và hình thành kỹ năng nghề nghiệp và khả năng tự học của sinh viên.

	6
	Võ Cường
	Trưởng bộ môn ĐTCN

 Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
- Thi công các bo mạch in thực tế, dùng để minh họa thực tế trong giờ dạy, nhằm nâng cao hiệu quả cho môn học Thực tập vẽ Điện - Điện tử
	-  Xếp loại:  tốt
- Giúp cho sinh viên sử dụng phần mềm Orcad để thiết kế mạch và vẽ mạch in trên máy. Tạo kỹ năng nghề nghiệp   và kích thích khả năng tự học cho sinh viên khi học môn Vẽ mạch điện tử

	7
	Lê Tiến Đạt
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Thiết kế thi công mô hình thang máy tự động
	-  Xếp loại:  tốt
- Tạo ra mô hình học cụ giúp cho sinh viên có một nhìm khái quát về một hệ thống thang máy. Tạo hứng thú cho môn Thực tập Điện-Khí nén.

	8
	Nguyễn Hồng Đức
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Thi công bộ thí nghiệm nhận dạng cổng và cấu trúc cơ bản IC số
	- Xếp loại:  không đạt yêu cầu

- Không nộp SKKN

	9
	Nguyễn Minh Đức (a)
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Bộ thí nghiệm động cơ bước
	-  Xếp loại:  xuất sắc
- Giúp cho sinh viên học được các bài trong bộ thí  động cơ bước. Đáp ứng thực hành cho môn thực hành Điện tử công nghiệp. Giúp cho sinh viên có kỹ năng tìm ra các lỗi hư hỏng và cách khắc phục.

	10
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua: không đăng ký 
- Sử dụng Matlab mô phỏng máy điện đồng bộ
	-  Xếp loại:  tốt
- Giúp cho sinh viên sử dụng phần mềm Matlab để mô phỏng máy điện đồng bộ. Tạo thích thú cho sinh viên khi học môn Máy điện

	11
	Nguyễn Thùy Dương
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua: không đăng ký 
- Một số biện pháp chống bụi và nhiễm độc nghề nghiệp
	-  Xếp loại:  khá
- Giúp cho sinh viên có những kiến thức để phòng chống bụi và nhiễm độc trong môi trường.

	12
	Lê Thị Hà Giang
	Giáo vụ 
Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở 
- Kỹ năng sống và vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên khoa CN Điện - Điện tử
	-  Xếp loại:  Tốt
- Giúp cho sinh viên có những kiến thức về kỹ năng sống để tạo ra môi làm việc thỏa mái, vui vẻ, tạo ra văn hóa hòa nhập nơi trường học. Đồng thời, tăng khả năng tương tác tốt giữa thầy cô và sinh viên để thúc đẩy quá trình dạy và học tốt hơn và bản thân sinh viên hoàn thiện hơn.

	13
	Đặng Đức Minh
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở 
- Thiết kế - Thi công mô hình điều khiển 2 xilanh
	-  Xếp loại:  tốt
- Tạo ra mô hình học cụ giúp cho sinh viên có một nhìm khái quát về một hệ thống các van khí nén. Tạo hứng thú cho môn Thực tập Điện-Khí nén.

	14
	Nguyễn Thị Tố Nga
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua: không đăng ký
- Thiết kế mô phỏng hình cung cấp và phân loại sản phẩm sử dụng bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3U
	-  Xếp loại:  tốt
- Giúp cho sinh viên sử dụng phần mềm PLC Misubishi FX1S 30MT để mô phỏng phân loại sản phẩm. Tạo thích thú cho sinh viên khi học môn PLC.

	15
	Huỳnh Ngọc Mai
	Trưởng bộ môn ĐTCN

 Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở 
- Điều khiển giám sát hệ thống đèn giao thông
	- Xếp loại:  tốt
- Giúp cho sinh viên hiểu và vận hành được một hệ thống điều khiển và giám sát đèn giao thông. Đáp ứng được môn học Thực tập SCADA.

	16
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua: không đăng ký
- Thi công bảng nhận dạng linh kiện Điện tử công suất
	- Xếp loại:  khá
- Giúp cho sinh viên biết được hình dạng thật của các linh kiện bán dẫn.

	17
	Nguyễn Thùy Linh
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở 
- Tính toán bộ dây quấn stator động cơ không đồng bộ 1 pha
	- Xếp loại:  Tốt
- Giúp cho sinh viên có phương pháp tính toán để sửa chữa được động cơ không đồng bộ 1 pha và hình thành được kỹ năng nghề nghiệp.

	18
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở 
- Dùng phần mềm Ocard xây dựng  kích thước mạch in chuẩn cho các mạch của môn học  Thực tập mạch điện tử
	-  Xếp loại:  tốt
- Giúp cho sinh viên sử dụng phần mềm Orcad để vẽ mạch in trên máy. Tạo kỹ năng nghề nghiệp và kích thích khả năng tự học cho sinh viên khi thục tập mạch điện tử.

	19
	Tăng Cẩm Huê
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở 
- Phát triển văn hóa đọc của sinh viên trong kỹ nguyên số
	-  Xếp loại:  đạt yêu cầu
- Giúp cho sinh viên hoàn thiện kỹ năng đọc

	20
	Trần Công Tiến
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở 
- Xây dựng  bài hướng dẫn thực hành theo hướng phân tích và thiết kế hệ thống
	-  Xếp loại:  khá
- Giúp cho sinh viên có khả năng biết tìm tòi học hỏi qua bài học.

	21
	Nguyễn Anh Tăng
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở 
- Tính toán tối ưu trong điều phối phụ tải điện
	-  Xếp loại:  tốt
- Giúp cho sinh viên biết tính toán phụ tải tối ưu trong tiết kế cung cấp điện.

	22
	Quách Minh Thử
	Trưởng bộ môn ĐTCN

 Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở 
- Thi công mô hình đấu dây động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ
	- Xếp loại:  Tốt
- Giúp cho sinh viên có phương pháp tính toán để sửa chữa được động cơ không đồng bộ 3 pha. Tạo mô hình học cụ cho sinh viên thực tập và hình thành được kỹ năng nghề nghiệp.

	23
	Bốc Minh Trí
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở 

- Thi công mạch giao tiếp ngoại vi công suất nhỏ dùng vi điều khiển PIC
	- Xếp loại:  không đạt yêu cầu

- Không nộp SKKN

	24
	Trần Nguyên Bảo Trân
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở 

- Một số kinh nghiệm giảng dạy giúp Sinh viên học tốt môn Vi xử lý
	- Xếp loại:  Tốt
- Chia sẻ được một số kinh nghiệm giảng dạy môn Vi xử lý giúp cho quá trình dạy và học. Giúp cho thầy và trò chuẩn bị bài tốt, từ đó vận dụng vào bài tập và thực tế.

	25
	Trần Hiếu Trinh
	Giảng viên Khoa CN Điện–Điện tử
	- Chiến sĩ thi đua 
- Thi công mạch nắn điện minh họa cho các bài học trong học phần Điện tử công suất
	- Xếp loại:  khá
- Tạo mô hình học cụ cho sinh viên thực tập và gâu hứng thú cho sinh viên khi học môn Điện tử công suất.


5. Kết luận của đơn vị:
+ Có 01 đề tài SKKN đạt loại xuất sắc.
+ Có 15 đề tài SKKN đạt loại tốt.
+ Có 05 đề tài SKKN đạt loại khá.
+ Có 01 đề tài SKKN đạt yêu cầu.
+ Có 03 đề tài SKKN không đạt yêu cầu.
Buổi họp kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút  ngày 08 tháng 02 năm 2017.

THƯ KÝ
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Thị Hà Giang
Châu Văn Bảo
MẪU 04
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